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Tßa ¸n nh©n d©n 

huyÖn G 

tØnh n 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Bản án số:43/2017/HSST 

Ngày 02 tháng 8 năm 2017.             

                                    

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN G, TỈNH N 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hữu Quốc. 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông:Nguyễn Văn Vũ. 

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí thị trấn M, huyện G, tỉnh N. 

2. Ông : Hoàng Quốc Trị. 

Nghề nghiệp: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã G, huyện G, tỉnh N. 
 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Đoàn Thanh Minh- Cán bộ 

Toà án nhân dân huyện G, tỉnh N. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện G, tỉnh N tham gia phiên toà: 

Ông Trần Văn Tuấn -   Kiểm sát viên. 

Trong ngày 02/8/2017, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện G, tỉnh N, xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 37/2017/HSST ngày 30/5/2017 đối với bị cáo: 

Bùi Văn T, sinh năm 1986.Trú tại: Phố B, phường N, thành phố N, tỉnh 

N. Trình độ văn hoá:  Lớp 9/10. Nghề nghiệp: Lao động tự do, con ông Bùi Văn 

T1 và bà Vũ Thị T2; Vợ con chưa có. Tiền sự: Không, tiền án:  

- Tại Bản án số 154/2005/HSST ngày 14/9/2005, Tòa án nhân dân thành 

phố N, tỉnh N xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 

138 BLHS, ra trại ngày 12/3/2006. 

- Tại Bản án số 25/2007/HSST ngày 23/10/2007, Tòa án nhân dân huyện 

H , tỉnh N xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 

BLHS, ra trại ngày 06/12/2008. 

- Tại Bản án số 167/2009/HSST ngày 28/12/2009, Tòa án nhân dân thành 

phố N, tỉnh N xử phạt 04 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2 Điều 

138 BLHS, ra trại ngày 06/5/2013. 

- Tại Bản án số 360/2013/HSST ngày 30/9/2013, Tòa án nhân dân quận 

H, Thành phố H  xử phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2 Điều 

138 BLHS, ra trại ngày 19/3/2016. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 02/3/2017, hiện đang bị tạm giam tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh N - có mặt tại phiên tòa. 

            Ngƣời bị hại:  
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            1-Anh Lê Chiến C, sinh năm 1987. 

            Trú tại: Thôn T, xã G, huyện G, tỉnh N. 

            2- Anh Bùi Đình T, sinh năm 1988. 

             Trú tại: Xóm 4 T, xã G, huyện G, tỉnh N. 

             Tại phiên tòa những người bị hại đều vắng mặt. Anh C có đơn xin xử 

vắng mặt 

             Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

             1- Anh Nguyễn Huy H, sinh năm 1975. 

Trú tại: Đội 9, xã T, huyện Y, tỉnh N. 

             2- Anh Phạm Quốc H, sinh năm 1990. 

Trú tại: Xóm T, xã N, huyện H, tỉnh N. 

             3- Anh Lê Văn V, sinh năm 1984. 

Trú tại: Phố C, thị trấn T, huyện H, tỉnh N. 

             4- Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1988. 

Trú tại: Xóm V, xã N, huyện H, tỉnh N. 

             5- Anh Quách Văn N, sinh năm 1995. 

Trú tại: Xóm 2 P, xã G, huyện G, tỉnh N.                          

             6- Anh Kiều Việt D, sinh năm 1987. 

Trú tại: Thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh N. 

             7- Chị Nguyễn Thị Kim T, sinh năm 1986. 

Trú tại: Thôn D, xã Y, huyện  Y, tỉnh N. 

             8- Chị Quách Thị L, sinh năm 1993. 

Trú tại: Xóm 2 P, xã G, huyện G, tỉnh N.                          

Tại phiên tòa những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt. Anh 

V, anh T có đơn xin xử vắng mặt. 

NHẬN THẤY 
 Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện G truy tố về hành vi phạm tội 

như sau. Trong các ngày 19/02/2017 và 28/02/2017, Bùi Văn T đã thực hiện các 

vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã G và G, huyện G cụ thể: 

 Vụ thứ nhất: Tối ngày 18/02/2017, T điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Ferroli 

biển kiểm soát 35H4-5723 chở chị Quách Thị L, sinh năm 1993, trú tại xóm 2, P, 

xã G, huyện G, tỉnh N về nhà chị L. Sau đó T điều khiển xe mô tô đi theo đường 

477 để về nhà. Khoảng 23h30 cùng ngày, khi đi qua cửa hàng điện thoại của anh 

Lê Chí C, sinh năm 1986, tại đường 477, thôn T, xã G, huyện G, T phát hiện thấy 

cửa hàng đang đóng, không có ai trong cửa hàng nên T đã nảy sinh ý định trộm 

cắp tài sản. T cho xe mô tô dừng ở hàng cây ria đường để giấu xe, sau đó mở cốp 
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xe mô tô lấy 01 chiếc kìm điện rồi đi bộ quay lại cửa hàng điện thoại của anh C. 

Trên đường đi T nhặt ở ria đường 01 chiếc túi nilong màu xanh mang theo. T trèo 

lên cây bên cạnh quán điện thoại lên mái nhà rồi dùng kìm điện để vặn ốc vít của 

mái tôn. T dùng kìm cắt mái tôn một khoảng kích thước (54x110)cm và cắt trần 

nhựa một khoảng kích thước (37x51)cm, rồi chui người vào trong cửa hàng điện 

thoại. Phát hiện thấy có chìa khóa của quầy trưng bày điện thoại đang cắm ở ổ 

khóa, T đã mở khóa quầy trưng bày điện thoại lấy 20 chiếc điện thoại di động cũ 

các loại gồm: 07 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Microsoft – RM 1069; 01 

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Viettel V8506, vỡ màn hình; 01 chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu FPT Buk2; 01chiếc điện thoại di động nhãn hiệu FPT 

Buk3; 02 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel A105, không có pin; 01 

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel A116, không có pin; 01 chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Masstel Win A2, không có pin; 01 chiếc điện thoại di 

động nhãn hiệu Goly G101, không có pin; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Goly G102, không có pin; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xphone X6319; 

01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia C2, không có pin; 01 chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Nokia 1110i, không có pin; 01 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Nokia 1202, không có pin, cho vào túi nilong rồi trèo ra ngoài theo lối 

T vào. Sau đó T lấy xe mô tô và đi về nhà. T giấu toàn bộ số điện thoại trộm cắp 

được dưới gầm giường tại lán của gia đình. Số điện thoại trên T đã đem 10 chiếc 

đi tiêu thụ (gồm ngày 22/02/2017, Bùi Văn T cho anh Quách Văn N, sinh năm 

1995, trú tại thôn P, xã G, huyện G (em trai chị Quách Thị L) 01 chiếc điện 

thoại nhãn hiệu Microsolf– RM 1069; bán cho cửa hàng điện thoại Hoài Nam 

của anh Nguyễn Huy H, sinh năm 1975, ở Đội 9, xã Y, huyện  Y, tỉnh N 01 điện 

thoại nhãn hiệu Nokia 1110i, 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu FPT Buk2 và 01 

chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia 1202 với giá 100.000đ (một trăm nghìn đồng); 

bán cho cửa hàng điện thoại Bảo Khánh của anh Phạm Quốc H, sinh năm 1990, 

ở xóm T, xã N, huyện H 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Microsolf – RM 1069 với 

giá 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng); bán cho cửa hàng điện thoại Việt Dũng 

của anh Kiều Việt D, sinh năm 1987, ở thôn D, xã Y, huyện  Y, tỉnh N 01 chiếc 

điện thoại nhãn hiệu Microsolf – RM 1069 với giá 300.000đ (ba trăm nghìn 

đồng); bán cho cửa hàng điện thoại Quang Hà của chị Nguyễn Thị Kim T, sinh 

năm 1986, ở thôn D, xã Y, huyện  Y, tỉnh N 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu 

Microsolf – RM 1069 với giá 250.000đ (hai trăm năm mươi nghìn đồng); bán 

cho 02 cửa hàng điện thoại ở thành phố N (không xác định được tên và địa chỉ 

cửa hàng) 02 chiếc điện thoại nhãn hiệu Microsolf – RM 1069 với giá 650.000đ 

(sáu trăm năm mươi nghìn đồng); bán cho 01 người đi đường (không xác định 

được tên, tuổi, địa chỉ) 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Microsolf – RM 1069 với 

giá 300.000đ (ba trăm nghìn đồng). Toàn bộ số tiền trên T sử dụng để tiêu sài cá 

nhân hết. 

Vụ thứ hai: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 27/02/2017, T điều khiển xe mô 

tô nhãn hiệu Ferroli biển kiểm soát 35H4-5723 chở chị Quách Thị L về nhà chị L. 

Trên đường đi về nhà T đi qua cửa hàng điện thoại của anh Bùi Đình T, sinh năm 
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1987, trú tại xóm 4, thôn T, xã G, huyện G, T phát hiện thấy cửa hàng đang đóng, 

không có ai trông coi nên T đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. T cho xe mô tô 

dừng ở bụi chuối ven đường để giấu xe, lấy 01 chiếc kéo sắt trong cốp xe rồi đi 

bộ quay lại cửa hàng điện thoại của anh T. Trên đường đi T nhặt ở ria đường 01 

chiếc túi nilong màu trắng mang theo. T trèo lên cây bên cạnh quán điện thoại lên 

mái nhà. Phát hiện mái nhà lợp bằng proximang được buộc bằng dây thép, T trèo 

xuống đất để tìm công cụ vặn dây thép. Khi đi đến cổng nhà anh Bùi Đức C, sinh 

năm 1987, trú tại xóm 4, T, xã G (gần cửa hàng điện thoại của anh T) thì phát 

hiện 01 chiếc thang được hàn bằng sắt hộp, dài 3m60, rộng 44cm ở phía ngoài 

cổng nhà anh C. T nhặt 01 chiếc đinh sắt ở cổng nhà anh C rồi lấy chiếc thang 

quay lại quán điện thoại. T dựng chiếc thang vào tường quán điện thoại để trèo 

lên mái, dùng chiếc đinh sắt để vặn đứt dây thép buộc mái proximang. T dùng 

tay rút 01 miếng mái proximang kích thước (1x1,2)m lên, đặt sang bên cạnh rồi 

dùng chiếc kéo bằng sắt cắt trần nhựa một khoảng kích thước (60x54)cm . Sau 

đó T rút chiếc thang sắt lên và luồn chiếc thang vào trong quán qua khoảng mái, 

trần vừa cắt rồi trèo xuống quán bằng thang. T phát hiện có 01 chiếc kéo bằng 

sắt cán có vỏ nhựa màu đỏ để ở bàn sửa chữa điện thoại trong cửa hàng nên đã 

lấy chiếc kéo để cậy bản lề của quầy trưng bầy điện thoại. T mở quầy trưng bày 

điện thoại lấy 20 chiếc điện thoại di động cũ các loại (gồm 01 chiếc điện thoại di 

động nhãn hiệu Samsung J2; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

J320, không có pin, vỡ màn hình; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

J320, vỡ màn hình; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel Tab 720i, hỏng 

cảm ứng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vega A850K, hỏng cảm ứng; 01 

chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vega A870K, hỏng màn hình; 01 chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Vega A870S, hỏng màn hình; 03 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Nokia C1, không có pin; 04 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 

1280, không có pin; 03 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, không có 

pin; 03 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 101, không có pin), 03 chiếc sạc 

dự phòng nhãn hiệu Mi NDY-02AD 10.400mAh, 02 chiếc sạc dự phòng nhãn 

hiệu POWERBANK 12.000mAh; 01 chiếc sạc dự phòng nhãn hiệu Samsung 

12.000mAh; 01 chiếc sạc dự phòng nhãn hiệu Arun POWERBANK-Y38 

5.600mAh; 01 micro loa karaoke; 01 đôi loa LF-804; 08 chiếc sim điện thoại; 21 

thẻ điện thoại trị giá 1.030.000đ (trong đó có 01 thẻ Viettel mệnh giá 100.000đ, 

01 thẻ Viettel mệnh giá 50.000đ, 02 thẻ Viettel mệnh giá 20.000đ, 04 thẻ 

Vinaphone mệnh giá 100.000đ, 05 thẻ Vinaphone mệnh giá 50.000đ, 07 thẻ 

Vinaphone mệnh giá 20.000đ, 01 thẻ Mobiphone mệnh giá 50.000đ), tất cả cho 

vào túi nilong. T phát hiện trên tường của cửa hàng có 01 chiếc camera, sợ bị phát 
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hiện nên T đã dùng tay gỡ camera ra khỏi tường cho vào túi nilong rồi trèo ra 

ngoài theo lối T vào. T lấy xe mô tô và đi về nhà. Trên đường đi T vứt chiếc 

camera vào bụi chuối ở ria đường và vứt chiếc đinh sắt ở dọc đường (không xác 

định được vị trí cụ thể). T giấu toàn bộ số điện thoại trộm cắp được dưới gầm 

giường tại lán của gia đình. Khoảng 10 giờ ngày 28/02/2017, T cho chị Quách 

Thị L 01 thẻ Viettel mệnh giá 100.000đ và 01 thẻ Viettel mệnh giá 50.000đ; T 

sử dụng 02 chiếc sim điện thoại, 02 thẻ Viettel mệnh giá 20.000đ, 07 thẻ 

Vinaphone mệnh giá 20.000đ. Khoảng 19 giờ cùng ngày, T mang bán cho cửa 

hàng điện thoại Lê Vinh của anh Lê Văn V, sinh năm 1984, ở phố C, thị trấn T, 

huyện H 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung J2, hỏng màn hình được 

300.000đ (ba trăm nghìn đồng); bán cho cửa hàng điện thoại Hoài Nam của anh 

Nguyễn Huy H, sinh năm 1975, ở Đội 9, xã Y, huyện  Y, tỉnh N 01 điện thoại 

nhãn hiệu Vega A870K, hỏng màn hình được 200.000đ (hai trăm nghìn đồng); 

gửi sửa tại cửa hàng điện thoại Ánh Thư của anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1986, 

ở xóm V, xã N, huyện H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vega A870S.  

- Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện G đã thu tại hiện 

trường quán điện thoại của anh Bùi Đình T, xã G, huyện G: 01 chiếc kéo bằng 

sắt đã bị gỉ, 01 chiếc thang được hàn bằng sắt hộp, dài 3m60, rộng 44cm.  

- Ngày 01/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện G đã tiến hành khám 

xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn T. Kết quả thu giữ tại lán ở tạm của gia đình T 

dựng trước cửa nhà T cụ thể như sau: 01 điện thoại nhãn hiệu Vega A850K, 

hỏng cảm ứng; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung J320, không có pin, vỡ màn 

hình; 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung J320, vỡ màn hình; 01 điện thoại nhãn 

hiệu Masstel Tab 720i, hỏng cảm ứng; 01 điện thoại nhãn hiệu Viettel V8506, vỡ 

màn hình; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6, vỡ màn hình, thân máy bị cong vênh, 

biến dạng; 01 điện thoại nhãn hiệu FPT Buk3; 03 sạc pin dự phòng nhãn hiệu 

MiNDY-02AD 10.400mAh; 02 sạc pin dự phòng nhãn hiệu Powerbank 

12.000mAh; 01 sạc pin dự phòng nhãn hiệu Arun powerbank-938 5.600mAh; 01 

sạc pin dự phòng nhãn hiệu Samsung 12.000mAh; 01 micro loa karaoke; 04 điện 

thoại nhãn hiệu Nokia 1280, không có pin; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 

C2, không có pin; 03 điện thoại nhãn hiệu Nokia C1, không có pin; 03 điện thoại 

nhãn hiệu Nokia 105, không có pin; 03 điện thoại nhãn hiệu Nokia 101, không có 

pin; 02 điện thoại nhãn hiệu Masstel A105, không có pin; 01 điện thoại nhãn hiệu 

Masstel A116, không có pin; 01 điện thoại nhãn hiệu Masstel Win A2, không có 

pin; 01 điện thoại nhãn hiệu Goly G101, không có pin;  01 điện thoại nhãn hiệu 

Goly G102, không có pin; 01 điện thoại nhãn hiệu Xphone X6319; 01 đôi loa 

mini; 01 ví giả da màu đen bên trong có số tiền 515.000đ (năm trăm mười lăm 

nghìn đồng), 04 thẻ Vinaphone mệnh giá 100.000đ (chưa bị cào mã), 05 thẻ 
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Vinaphone mệnh giá 50.000đ (chưa bị cào mã); 01 thẻ Mobiphone mệnh giá 

50.000đ (chưa bị cào mã), 01 thẻ Viettel mệnh giá 100.000đ (đã bị cào mã), 01 

thẻ Viettel mệnh giá 50.000đ (đã bị cào mã); 02 thẻ điện thoại Viettel mệnh giá 

20.000đ (đã bị cào mã); 07 thẻ điện thoại Vinaphone mệnh giá 20.000đ (đã bị 

cào mã); 08 thẻ sim điện thoại (trong đó 02 thẻ sim đã sử dụng) và 01 xe mô tô 

nhãn hiệu Ferroli, màu đỏ đen, BKS 35H4-5723. 

- Thu tại nhà Bùi Văn T 01 chiếc kìm điện có vỏ nhựa màu đỏ. 

- Thu tại bụi cỏ cách 3m so với rìa đường bên phải (hướng H đi N), Km số 

252+100, quốc lộ 1A, xã G, huyện G 01 chiếc IP camera. 

- Anh Quách Văn N tự nguyện giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Microsoft-

RM1069. 

- Anh Nguyễn Huy H tự nguyện giao nộp: 01 điện thoại nhãn hiệu FPT 

Buk2, 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 1110i, không có pin, 01 điện thoại nhãn hiệu 

Nokia 1202, không có pin, 01 điện thoại nhãn hiệu Vega A870K, hỏng màn hình. 

- Anh Lê Văn V tự nguyện giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung J2, 

hỏng màn hình. 

- Anh Phạm Quốc H tự nguyện giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu 

Microsoft-RM1069. 

- Chị Nguyễn Thị Kim T tự nguyện giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu 

Microsoft-RM1069. 

- Anh Nguyễn Văn T tự nguyện giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Vega 

A870S, hỏng màn hình.  

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu định giá tài sản 

theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự(BLTTHS).   

T¹i B¶n c¸o tr¹ng sè 40/CT- VKS, ngµy 29/5/2017 cña ViÖn kiÓm s¸t 

nh©n d©n huyÖn G ®· truy tè Bùi văn T ra tr­íc Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn G ®Ó xÐt 

xö vÒ  téi “Trộm cắp tµi s¶n” theo điểm c kho¶n 2 ĐiÒu 138 Bé luËt h×nh sù. 

    Tại phiên toà vị đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố, vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố như Bản cáo trạng đã nêu, sau khi luận tội đã đề nghị 

Hội đồng xét xử(HĐXX) tuyên bố bị cáo Bùi Văn T phạm tội " Trộm cắp tài sản 

'. Áp dụng Điều 138 khoản 2 điểm c, điểm g khoản 1 Điều 48, điểm p khoản 1 

Điều 46 Bộ luật hình sự ( BLHS) xử phạt Bùi Văn T từ 03 năm tù đến 03 năm 

06 tháng tù. Về xử lý vật chứng đề nghị áp dụng Điều 41, 42 BLHS, khoản 2 

Điều 76 BLTTHS : TÞch thu sung c«ng quü nhµ n­íc 01 xe mô tô nhãn hiệu 

Ferroli sơn màu đỏ đen, BKS 35H4-5723 là phương tiện T sử dụng vào việc 

phạm tội; TÞch thu tiªu hñy 01 chiếc kéo bằng sắt đã bị ghỉ; 01 chiếc kìm điện, 

cán có vỏ nhựa màu đỏ; 01 túi ni long màu xanh; 01 chiếc túi ni long màu trắng; 
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11 thẻ điện thoại đã bị cào mã (trong đó có 07 thẻ Vinaphone mệnh giá 20.000đ, 

02 thẻ viettel mệnh giá 20.000đ, 01 thẻ Viettel mệnh giá 50.000đ và 01 thẻ 

Viettel mệnh giá 100.000đ) là vật chứng của vụ án không còn giá trị sử dụng; 

Tr¶ l¹i cho T 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6, vỡ màn hình, thân máy bị cong 

vênh, biến dạng, về sè tiÒn 15.000 ®ång nh­ng tiÕp tôc qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o thi 

hµnh ¸n; Trả cho anh Lê Văn V số tiền 300.000 đồng và trả cho anh Nguyễn 

Huy H  số tiền 200.000 đồng trong số tiền 500.000 đồng thu giữ của T. VÒ tr¸ch 

nhiÖm d©n sù: Đề nghị áp dụng Điều 42 BLHS, các Điều 584, 585, 589 Bộ luật 

dân sự(BLDS): Buộc Bùi Văn T bồi thường giá trị của 4 chiếc điện thoại và bồi 

thường giá trị mái tôn, trần nhựa bị hư hỏng cho anh Lê Chiến C với tổng giá trị 

tiền là 3.000.000 đồng;  Bồi thường giá trị của số sim, thẻ đã sử dụng và bồi 

thường giá trị trần nhựa bị hỏng cho anh Bùi Đình T với tổng giá trị tiền là 

930.000 đồng;  Bồi thường số tiền 100.000 đồng cho anh Nguyễn Huy H, là tiền 

anh H mua 03 chiếc điện thoại của Bùi Văn T; Bồi thường số tiền 400.000 đồng 

cho anh Phạm Quốc H, là tiền anh H mua 01 chiếc điện thoại của Bùi Văn T; 

Bồi thường bồi thường số tiền 250.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Kim T, là tiền 

chị T mua 01 chiếc điện thoại của Bùi Văn T. 

Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến tranh luận gì. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và người tham gia tố tụng khác. 
 

XÉT THẤY 
  T¹i phiªn toµ, bÞ c¸o hoµn toµn nhËn téi. Lêi thó nhËn cña bÞ c¸o cïng c¸c 
chøng cø kh¸c thÓ hiÖn: XuÊt ph¸t tõ viÖc tối ngày 18/02/2017, T điều khiển xe 

mô tô nhãn hiệu Ferroli biển kiểm soát 35H4-5723 chở bạn là chị Quách Thị L, 

trú tại xóm 2, P, xã G, huyện G, tỉnh N về nhà chị L. Khoảng 23h30 cùng ngày, 

trên đường trở về nhà, đi qua cửa hàng điện thoại của anh Lê Chí C, sinh năm 

1986, tại đường 477, thôn T, xã G, huyện G, T phát hiện thấy cửa hàng đang 

đóng, không có ai trông coi. T liền cho xe mô tô dừng ở hàng cây ria đường để 

giấu xe, sau đó mở cốp xe mô tô lấy 01 chiếc kìm điện rồi đi bộ quay lại cửa hàng 

điện thoại của anh C. T trèo lên cây bên cạnh quán điện thoại lên mái nhà rồi 

dùng kìm điện để vặn ốc vít của mái tôn, cắt mái tôn một khoảng kích thước 

(54x110)cm và cắt trần nhựa một khoảng kích thước (37x51)cm, rồi chui người 

vào trong cửa hàng điện thoại. T đã chiếm đoạt được 20 chiếc điện thoại di động 

cũ các loại. Khi thực hiện xong hành vi thời gian đã sang ngày 19/02/2017. Số 

điện thoại trên T đã đem 10 chiếc đi tiêu thụ. Toàn bộ số tiền bán được trên T sử 

dụng để tiêu sài cá nhân hết. 

Không dừng lại ở đó, đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 27/02/2017, T vẫn 

dung xe mô tô nhãn hiệu Ferroli biển kiểm soát 35H4-5723 chở chị Quách Thị L 
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về nhà chị L. Trên đường đi về nhà T đi qua cửa hàng điện thoại của anh Bùi 

Đình T, sinh năm 1987, trú tại xóm 4, thôn T, xã G, huyện G, phát hiện thấy cửa 

hàng đang đóng, không có ai trông coi T liền cho xe mô tô dừng ở bụi chuối ven 

đường để giấu xe, lấy 01 chiếc kéo sắt trong cốp xe rồi đi bộ quay lại cửa hàng 

điện thoại của anh T. T trèo lên cây bên cạnh quán điện thoại lên mái nhà. Phát 

hiện mái nhà lợp bằng proximang được buộc bằng dây thép, T trèo xuống đất để 

tìm công cụ vặn dây thép. Khi đi đến cổng nhà anh Bùi Đức C, sinh năm 1987, 

trú tại xóm 4, T, xã G (gần cửa hàng điện thoại của anh T) thì phát hiện 01 chiếc 

thang được hàn bằng sắt hộp, dài 3m60, rộng 44cm ở phía ngoài cổng nhà anh 

C. T nhặt 01 chiếc đinh sắt ở cổng nhà anh C rồi lấy chiếc thang quay lại quán 

điện thoại. T dựng chiếc thang vào tường quán điện thoại để trèo lên mái, dùng 

chiếc đinh sắt để vặn đứt dây thép buộc mái proximang. T dùng tay rút 01 miếng 

mái proximang kích thước (1x1,2)m lên, đặt sang bên cạnh rồi dùng chiếc kéo 

bằng sắt cắt trần nhựa một khoảng kích thước (60x54)cm . Sau đó T đột nhập 

vào quán bằng thang sắt đã nêu trên. T mở quầy trưng bày điện thoại chiếm đoạt 

được 20 chiếc điện thoại di động cũ các loại 07 chiếc sạc dự phòng các loại, 01 

micro loa karaoke; 01 đôi loa LF-804; 08 chiếc sim điện thoại; 21 thẻ điện thoại. 

T phát hiện trên tường của cửa hàng có 01 chiếc camera, sợ bị phát hiện nên T đã 

dùng tay gỡ camera ra khỏi tường cho vào túi nilong rồi trèo ra ngoài theo lối T 

vào. Trên đường đi T vứt chiếc camera vào bụi chuối ở ria đường và vứt chiếc 

đinh sắt ở dọc đường (không xác định được vị trí cụ thể). Bị cáo đã sử dụng một 

số thẻ điện thoại, và mới chỉ kịp mang đi tiêu thụ 02 chiếc điện thoại thì bị phát 

hiện. Rõ ràng đêm ngày 18/02/2017, rạng sáng ngày 19/02/2017 và đêm ngày 

27/02/2017, rạng sáng ngày 28/02/2017 bị cáo đã lợi dụng đêm tối, lén lút đột 

nhập vào cửa hàng của các anh Lê Chiến C và Bùi Đình T chiếm đoạt được tổng 

cộng 40 chiếc điện thoại di động cũ các loại 07 chiếc sạc dự phòng các loại, 01 

micro loa karaoke; 01 đôi loa LF-804; 08 chiếc sim điện thoại; 21 thẻ điện thoại 

có trị giá theo kết luận ngày 02/3/2017 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình 

sự huyện G là 16.930.000 đồng. 

Lêi nhËn téi cña bÞ c¸o hoµn toµn phï hîp víi lêi khai cña ng­êi bÞ h¹i, 

của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phï hîp víi c¸c tµi liÖu, 

chøng cø kh¸c cã trong hå s¬ vô ¸n ®· ®ñ c¨n cø kÕt luËn hµnh vi cña các bÞ c¸o 

®· ph¹m téi: “Trém c¾p tµi s¶n”. C¨n cø tÝnh chÊt, møc ®é, hËu qu¶, trÞ gi¸ tµi 

s¶n bị chiếm đoạt và nhân thân đã có 04 tiền án Viện kiểm sát nhân dân huyÖn G 

truy tè bị c¸o theo điểm c kho¶n 2 ĐiÒu 138 Bộ luật hình sự lµ hoµn toµn ®óng 

ng­êi, ®óng téi, ®óng ph¸p luËt.  

Hµnh vi cña bÞ c¸o lµ rất nguy hiÓm cho x· héi, x©m ph¹m trùc tiÕp ®Õn  

quyÒn së h÷u tµi s¶n cña c«ng d©n ®­îc ph¸p luËt h×nh sù b¶o vÖ. 
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Bị cáo kh«ng chÞu rÌn luyÖn, tu chÝ lµm ¨n ch©n chÝnh, mong muèn kiÕm 

tiÒn bÊt chÝnh dÉn ®Õn ph¹m téi. Bị c¸o ®· lîi dông đêm tối và sù s¬ hë cña chñ 

së h÷u trong việc quản lý tài sản để ra tay chiếm đoạt tài sản thÓ hiÖn th¸i ®é liÒu 

lÜnh, coi th­êng kû c­¬ng luËt ph¸p, g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn an ninh trËt tù ë ®Þa 
ph­¬ng. Bản thân bị cáo là người có nhân thân xấu, đã có 04 tiền án lần phạm 

tội này lại liên tiếp thực hiện hai lần phạm tội liên tiếp là tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS. Đòi hỏi phải có biện 

pháp xử lý nghiêm minh bằng cách cách ly bị cáo ra khỏi khái ®êi sèng x· héi 

mét thêi gian míi ®ñ søc r¨n ®e, c¶i t¹o giáo dục bÞ c¸o thµnh ng­êi cã Ých cho 

gia ®×nh vµ x· héi, đồng thời mang tính răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. 
Tuy nhiªn t¹i c¬ quan ®iÒu tra còng nh­ t¹i phiªn toµ bÞ c¸o ®· thµnh khÈn 

khai b¸o, nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm p 

khoản 1 điều 46 BLHS.  

VÒ h×nh ph¹t bæ xung: 

XÐt bị cáo là lao động tự do không có thu nhập ổn định. V× vËy kh«ng ¸p 

dông h×nh ph¹t bæ xung b»ng h×nh ph¹t tiÒn ®èi víi bÞ c¸o lµ phï hîp víi quy 

®Þnh cña ph¸p luËt. 

 Về trách nhiệm dân sự:  

Đối với thiệt hại của anh Lê Chiến C, quá trình điều tra anh đã nhận lại 

hầu hết số tài sản mà bị cáo đã chiếm đoạt, chỉ còn 04 chiếc điện thoại nhãn hiệu 

Microsorft RM 1069 có trị giá theo kết luận định giá là 2.000.000 đồng, và thiệt 

hại phần trần nhựa, mái tôn. Anh C đã có yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền 

tổng cộng là 3.000.000 đồng. Tại phiên tòa bị cáo cũng đồng ý bồi thường cho 

anh C số tiền là 3.000.000 đồng nên cần chấp nhận. 

Đối với thiệt hại của anh Bùi Đình T, quá trình điều tra anh đã nhận lại 

hầu hết số tài sản mà bị cáo đã chiếm đoạt, chỉ còn 02 sim đã sử dụng và  11 thẻ 

điện thoại đã bị cào mã có trị giá theo kết luận định giá là 430.000 đồng, và thiệt 

hại phần trần nhựa mà bị cáo đã cắt. Anh T đã có yêu cầu bị cáo phải bồi thường 

số tiền tổng cộng là 930.000 đồng. Tại phiên tòa bị cáo cũng đồng ý bồi thường 

cho anh T số tiền là 930.000 đồng nên cần chấp nhận. 

Đối với thiệt hại của anh Lê Văn V do ngay tình khi mua điện thoại của bị 

cáo, quá trình chuẩn bị xét xử anh đã có đơn không yêu cầu bị cáo bồi thường gì 

nên không buộc bị cáo phải bồi thường cho anh V. Do đó phần tiền 300.000 

đồng thu giữ của bị cáo (trong tổng số tiền là 515.000 đồng) do bán điện thoại 

cho anh V mà có sẽ được sung quỹ Nhà nước. 
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Đối với thiệt hại của các anh Nguyễn Huy H là 300.000 đồng. Do đã thu 

giữ của bị cáo 515.000 đồng trong đó có số tiền bán điện thoại cho anh H được 

là 200.000 đ nên số tiền này sẽ được trả lại cho anh H. Phần còn thiếu bị cáo 

phải có trách nhiệm tiếp tục bồi thường. 

Đối với thiệt hại của anh Phạm Quốc H  là 400.000 đồng, chị Nguyễn Thị 

Kim T là 250.000 đồng những người này ngay tình khi mua điện thoại do bị cáo 

trộm cắp mà có, tại phiên tòa bị cáo cũng nhất trí bồi hoàn cho các anh chị nêu 

trên với số tiền tương ứng đã nêu nên cần chấp nhận. Đối với chiếc điện thoại 

thoại nhãn hiệu Microsorft RM 1069 anh Kiều Việt D mua của bị cáo với giá 

300.000 đồng, nhưng sau đó anh D đã bán lại cho người khác không quen biết 

nên không thu hồi được. Chiếc điện thoại thoại nhãn hiệu Microsorft RM 1069 

này nằm trong số 04 chiếc điện thoại Microsorft RM 1069 không thu hồi được 

và bị cáo đã nhận của anh D 300.000 đồng nhưng đã phải bồi thường cho anh C 

như nêu trên, nên anh D và bị cáo không phải có trách nhiệm dân sự gì cho 

nhau. 

Đối với chiếc điện thoại anh Quách Văn N giao nộp cho cơ quan điều tra 

là do bị cáo cho anh N, anh N cũng không có đề nghị gì nên không xét. 

Đối với số thẻ điện thoại bị cáo cho chị Quách Thị L, chị L không biết là 

tài sản trộm cắp và đã cào mã để sử dụng. Tại phiên tòa bị cáo không yêu cầu gì 

đối với chị L nên Tòa không xét. 

Đối với chiếc điện thoại nhãn hiệu Vega A870S gửi sửa tại cửa hàng điện 

thoại Ánh Thư của anh Nguyễn Văn T, anh T đã giao nộp và không có yêu cầu gì 

nên Tòa không xét.  

Về xử lý vật chứng của vụ án:  

Đối với số tiền 515.000 đồng là tiền do T bán 01 điện thoại nhãn hiệu 

Samsung J2 cho anh Lê Văn V được 300.000đ và 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu 

Vega A870K cho anh Nguyễn Huy H được 200.000đ đã được nhận định xử lý 

như nêu trên, còn lại số tiền 15.000 đồng thu giữ của T không liên quan tội 

phạm cần trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.  

Đối với 01 chiếc kéo bằng sắt đã bị ghỉ; 01 chiếc kìm điện, cán có vỏ 

nhựa màu đỏ; 01 túi ni long màu xanh; 01 chiếc túi ni long màu trắng là công cụ 

thực hiện tội phạm cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Ferroli sơn màu đỏ đen, BKS 35H4-5723 

là tài sản của bị cáo nhưng dùng làm phương tiện phạm tội nên cần tịch thu xung 

quỹ Nhà nước. 

 Đối với 11 thẻ điện thoại đã bị cào mã trong đó có 07 thẻ Vinaphone mỗi 

thẻ mệnh giá 20.000đ, 02 thẻ viettel mỗi thẻ mệnh giá 20.000đ, 01 thẻ Viettel 
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mệnh giá 50.000đ và 01 thẻ Viettel mệnh giá 100.000đ, quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa bị cáo đều thừa nhận đã sử dụng hết số tiền trong thẻ, và bị cáo 

cũng đã phải bồi thường trị giá số thẻ này. Số thẻ này không còn giá trị sử dụng 

nên cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6, vỡ màn hình, thân máy bị cong 

vênh, biến dạng là tài sản của bị cáo không liên quan tội phạm cần trả lại cho bị 

cáo nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.  

Đối với thiệt hại về mái tôn, trần nhựa của các anh C, C giá trị nhỏ, còn 

chiếc camera của anh T bị bị cáo tháo xuống nhưng bị cáo không có ý định 

chiếm đoạt, không làm hư hỏng gì(chiếc camera cũng đã được thu hồi trả lại cho 

anh T) nên bị cáo không phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản trong vụ án này. 

Thiệt hại mái tôn, trần nhựa cũng đã được tính vào trách nhiệm dân sự của bị 

cáo như đã nêu trên. 

Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.  

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người tham gia tố tụng khác có quyền 

kháng cáo theo luật định. 

 Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 1. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Văn T phạm tội " Trộm cắp tài sản". 
 

 Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g 

khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự: 

  Xử phạt bị cáo Bùi Văn T 03 (Ba) năm tù thời tù tính từ ngày bắt tạm 

giam 02/3/2017. 

 2. Về xử lý vật chứng:  

Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình 

sự:  

- Trả lại cho anh Nguyễn Huy H 200.000đ trong tổng số tiền 515.000 

đồng thu giữ của bị cáo hiện gửi tại Chi cục Thi hành án huyện G. 

- Trả lại cho bị cáo 15.000đ trong tổng số tiền 515.000 đồng thu giữ của 

bị cáo hiện gửi tại Chi cục Thi hành án huyện G và 01 điện thoại nhãn hiệu 

Iphone 6, vỡ màn hình, thân máy bị cong vênh, biến dạng nhưng tiếp tục quản lý 

để đảm bảo thi hành án. 

- Tịch thu xung quỹ Nhà nước 300.000đ trong tổng số tiền 515.000 đồng 

thu giữ của bị cáo hiện gửi tại Chi cục Thi hành án huyện G. 

- Tịch thu xung quỹ Nhà nước 01 xe mô tô nhãn hiệu Ferroli sơn màu đỏ 

đen, BKS 35H4-5723. 
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- Tịch thu tiêu hủy 11 thẻ điện thoại đã bị cào mã trong đó có 07 thẻ 

Vinaphone mỗi thẻ mệnh giá 20.000đ, 02 thẻ viettel mỗi thẻ mệnh giá 20.000đ, 

01 thẻ Viettel mệnh giá 50.000đ và 01 thẻ Viettel mệnh giá 100.000 đồng. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc kéo bằng sắt đã bị ghỉ; 01 chiếc kìm điện, cán 

có vỏ nhựa màu đỏ; 01 túi ni long màu xanh; 01 chiếc túi ni long màu trắng. 

Đặc điểm chi tiết các vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện G và Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện G. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điều 42 BLHS, các điều 584, 585, 

589 BLDS. 

 -Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Lê Chiến C số tiền 3.000.000 đồng 

-Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Bùi Đình T số tiền 930.000 đồng. 

- Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Phạm Quốc H số tiền là 400.000 

đồng.  

- Buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Nguyễn Thị Kim T số tiền là 

250.000 đồng. 

- Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Nguyễn Huy H số tiền là 100.000 

đồng. 
  

 4. Về án phí: 

 Áp dụng  Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, ®iÒu 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. Buộc bị cáo phải nộp 200.000
đ
 (Hai trăm ngàn đồng ) án phí hình sự sơ thẩm 

và 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

 Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt có quyền kháng cáo Bản án trong 

thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án. Người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày tính 

từ ngày nhận được bản sao Bản án hoặc Bản án được niêm yết công khai. 

 
Nơi nhận: THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Toà án tỉnh; THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- Công an huyện; (đã ký) 

- Thi hành án;  

- Viện kiểm sát;  

- Bị cáo; người tham gia TT 
khác; 

 

- Lưu HS, VP.                              NGUYỄN HỮU QUỐC 
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